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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030”
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; 
Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;
 Căn cứ Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; 
Căn cứ Kết luận số 80- KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; 
Căn cứ Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; 
Căn cứ Kế hoạch số 342-KH/TU ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 76/TTr-STP ngày 26 tháng 3 năm 2026. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 - 2030” (có Đề án kèm theo).
Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo đúng thời gian, tiến độ và nội dung đã xây dựng. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và ban hành./.
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ĐỀ ÁN
“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2026 - 2030”
(Kèm theo Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của UBND tỉnh)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Cơ sở chính trị
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới cần: “Đẩy mạnh việc hoàn thiện pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật... Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật, thể chế và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội”.
Kết luận số 84-KL/TW ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, theo đó cần: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân”.
Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.
Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, trong đó đã xác định yêu cầu: “Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả của công tác PBGDPL. Bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa PBGDPL với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật”.
Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã khẳng định quan điểm: “Bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục, nâng cao đạo đức xã hội chủ nghĩa; thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Ðảng; lấy con người là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực phát triển đất nước; Nhà nước tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”; đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030: “Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội”. 
Một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định tại Nghị quyết đó là: “Tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL. Xây dựng mạng lưới, nâng cao năng lực của hệ thống dịch vụ pháp lý, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận pháp luật. Ðổi mới cơ chế thi hành pháp luật, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với thực hiện pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả. Xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thi hành pháp luật”.
Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới xác định quan điểm: “Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật” và đề ra nhiệm vụ, giải pháp: “Tập trung xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, PBGDPL, nhất là thông qua ứng dụng công nghệ số; ưu tiên những nội dung quan trọng được phát trên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả trên hệ thống phát thanh, truyền hình quốc gia”.
2. Cơ sở pháp lý
Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.
Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.
[bookmark: bookmark6]Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04  tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
[bookmark: bookmark7]Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
[bookmark: bookmark8]Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.
Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật.
Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”.

\Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.
Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030”.
Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030”.
Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;
Kế hoạch số 342-KH/TU ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nghị quyết số 132/2025/NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2025 của HĐND tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La.
3. Cơ sở thực tiễn
[bookmark: bookmark9]Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 đã tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác PBGDPL, tạo chuyển biến căn bản, bền vững về hiệu quả hoạt động PBGDPL với việc huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia công tác PBGDPL. Công tác PBGDPL mang diện mạo mới khởi sắc hơn, từng bước có chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần đảm bảo quyền được thông tin pháp luật của người dân. Thông qua PBGDPL, người dân đã dần chủ động, tích cực trong việc tự học tập, tìm hiểu pháp luật, sử dụng pháp luật như công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật. Công tác PBGDPL đã góp phần quan trọng và sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL còn những tồn tại, hạn chế sau: 
(1) Công tác PBGDPL chưa được sự quan tâm đúng mức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương; chưa xác định công tác này là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, cho đó là nhiệm vụ của ngành Tư pháp; 
(2) Công tác phối hợp trong triển khai công tác PBGDPL tại nhiều cơ quan, đơn vị chưa được coi trọng; hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL còn mang tính hình thức. Một số thành viên của Hội đồng chưa phát huy được vai trò trong chỉ đạo công tác PBGDPL thuộc phạm vi quản lý, chưa phát huy được trách nhiệm của mỗi thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chung của Hội đồng phối hợp PBGDPL; 
(3) Nội dung PBGDPL có lúc chưa sát với nhu cầu thực tiễn, còn dàn trải; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL còn chậm; hình thức PBGDPL chưa có nhiều đổi mới, chưa phong phú, đa dạng, chủ yếu tập trung truyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung các luật, chưa chú ý đi sâu vào các văn bản dưới luật, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành cho nên chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL chưa cao; 
(4) Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tuy đông về số lượng, nhưng số lượng người tham gia thực hiện PBGDPL rất ít. Chất lượng, kỹ năng, phương pháp truyền đạt còn hạn chế, đặc biệt là tuyên truyền viên pháp luật; 
(5) Cơ sở vật chất, kinh phí dành cho công tác PBGDPL còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hiện nay, hầu hết các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa bố trí kinh phí dành riêng cho công tác PBGDPL; chưa khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác PBGDPL; 
(6) Một số người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa có ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và thiếu ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
Hiện nay, hội nhập quốc tế sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động mạnh mẽ, đa chiều đối với tất cả các quốc gia, dân tộc; tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước, của tỉnh. Trong bối cảnh đó, yêu cầu nâng cao ý thức pháp luật, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp càng trở nên hết sức cần thiết; đồng thời nhằm phát huy vai trò người dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Xuất phát từ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn của công tác PBGDPL, việc ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2024 - 2030” là phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của địa phương nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Sơn La.
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
1. Những kết quả đã đạt được
[bookmark: bookmark46]1.1. Về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PBGDPL, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt, phổ biến, triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL trên địa bàn tỉnh; thực hiện lồng ghép có hiệu quả trong quá trình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, theo dõi công tác PBGDPL cũng được UBND tỉnh, các Sở, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện.
[bookmark: bookmark47]Qua đó đã kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập để có giải pháp khắc phục cũng như đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác PBGDPL.
[bookmark: bookmark48]1.2. Về tổ chức, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp 
Thực hiện Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.
Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp xã cơ bản được kiện toàn đầy đủ theo quy định.  Hội đồng PBGDPL hoạt động khá hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện nay Hội đồng tỉnh có 24 thành viên đảm bảo số lượng, thành phần theo quy định, do 01 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Tại các xã đảm bảo cơ cấu, thành phần phù hợp theo quy định. 
Về cơ chế hoạt động, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp xã thực hiện theo đúng quy định của Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và thành viên Hội đồng còn hoạt động theo Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐPH ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. 
1.3. Về nội dung, hình thức PBGDPL
Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã chú trọng xây dựng Kế hoạch triển khai phổ biến các quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định pháp luật mới ban hành; các quy định của của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; các Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế; tuyên truyền về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật. 
Hình thức PBGDPL đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng và địa bàn như phổ biến pháp luật trực tiếp; tổ chức hội nghị trực tuyến; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, tờ gấp, áp-phích, tài liệu tuyên truyền pháp luật; đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.
1.4 Nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark49]Tính đến tháng 12 năm 2025, tỉnh Sơn La có 157 công chức tư pháp (cấp tỉnh, xã); 56 cán bộ làm công tác pháp chế (sở, ngành); 215 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 1.678 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.
1.5. Kinh phí cho công tác PBGDPL
Để đảm bảo kinh phí cho công tác PBGDPL, HĐND tỉnh Sơn La đã ban hành theo thẩm quyền 03 văn bản quy phạm pháp luật quy định mức chi bảo đảm cho công tác PBGDPL (Nghị quyết số 100/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2019;Nghị quyết số 70/2023//NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 (thay thế Nghị quyết số 100/2019/NQ-HĐND); Nghị quyết số 132/2025/NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2025 (thay thế Nghị quyết số 70/2023/NQ-HĐND)).
Theo đó, tại cấp tỉnh từ năm 2018 đến nay, mỗi năm UBND tỉnh đã giao kinh phí dành cho công tác PBGDPL trên 700.000.000 đồng cho Sở Tư pháp 
[bookmark: bookmark51]- Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về công tác PBGDP tại địa phương. Tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố (tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025); UBND cáp xã đã bố trí kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trong tổng dự toán ngân sách chi thường xuyên được giao hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, một số ít đơn vị đã bố trí, phân bổ kinh phí dành riêng cho công tác PBGDPL. 
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
2.1. Tồn tại, hạn chế
- Công tác PBGDPL chưa được thực sự quan tâm đúng mức ở một số cơ quan, tổ chức; chưa xác định công tác này là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, thậm chí có quan điểm cho đó là nhiệm vụ riêng của ngành Tư pháp.
[bookmark: _Hlk210295039]- Công tác phối hợp trong triển khai công tác PBGDPL tại nhiều nơi chưa thực sự coi trọng. Thành viên Hội đồng PBGDPL các cấp hoạt động kiêm nhiệm, một số chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chung của Hội đồng phối hợp PBGDPL.
- Nội dung, hình thức truyên truyền, phổ biến pháp luật chậm đổi mới, chưa được phong phú, đa dạng, chủ yếu tập trung truyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung các luật, chưa chú ý đi sâu vào các văn bản dưới luật, nhất là các văn bản hướng dẫn thi hành cho nên chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL đạt được chưa cao.
- Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tuy đông về số lượng, nhưng số lượng người tham gia thực hiện PBGDPL rất ít. Chất lượng, kỹ năng, phương pháp truyền đạt còn hạn chế, đặc biệt là tuyên truyền viên pháp luật.
- Hầu hết các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương chưa bố trí kinh phí dành riêng cho công tác PBGDPL; chưa khuyến khích, huy động được nguồn lực xã hội hóa tham gia vào công tác PBGDPL.
- Một số người dân nhận thức pháp luật còn hạn chế, chưa có ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và thiếu ý thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
2.2. Nguyên nhân
- Một số cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt đối với hoạt động PBGDPL.
[bookmark: _Hlk210295057]- Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp hoạt động theo cơ chế phối hợp, các thành viên làm việc kiêm nhiệm nên không thể dành nhiều thời gian đầu tư cho công tác PBGDPL. Một số thành viên của Hội đồng phối hợp PBGDPL chưa thực sự xác định rõ trách nhiệm khi tham gia Hội đồng. Chất lượng tham mưu, tư vấn trong xác định nội dung, hình thức PBGDPL chưa cao.
-  Đội ngũ công chức tham mưu quản lý nhà nước về công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa được thường xuyên tập huấn về kỹ năng, nghiêp vụ.
[bookmark: bookmark52]- Điều kiện kinh tế của tỉnh Sơn La còn gặp khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của một số người dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.
[bookmark: bookmark10]III. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG CỦA ĐỀ ÁN
[bookmark: bookmark11]1. Quan điểm 
[bookmark: bookmark12]Quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về đổi mới, tăng cường công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của Nhân dân.
[bookmark: bookmark13]Xác định nhiệm vụ PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật của người dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao; gắn bó chặt chẽ công tác PBGDPL với tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân, công tác xây dựng, thi hành pháp luật và giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.
[bookmark: bookmark14]Khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; đề cao trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác PBGDPL.
[bookmark: bookmark15]Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, tiếp thu có chọn lọc, phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhu cầu xã hội, bám sát thực tiễn đất nước, của tỉnh.
[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]2. Mục tiêu của Đề án
2.1. Mục tiêu chung
Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về PBGDPL của các cấp, các ngành. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác PBGDPL đi vào thực chất, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm; đảm bảo các nguồn lực về cơ sở vật chất, nhân lực, kinh phí cho các hoạt động PBGDPL. 
Đổi mới về nội dung, hình thức PBGDPL, trong đó tập trung xây dựng nội dung PBGDPL và lựa chọn hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp, đáp ứng nhu cầu cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là các nhóm nhóm đối tượng thuộc phạm vi của Đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark20]Nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật, ý thức tự giác nghiên cứu, học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh, bảo đảm người dân được tiếp cận pháp luật thuận lợi, phù hợp với điều kiện vùng cao, dân tộc thiểu số. Qua đó, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng thói quen, văn hóa sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tại tỉnh Sơn La.
2.2. Mục tiêu cụ thể
[bookmark: bookmark24]Đến hết năm 2030, công tác PBGDPL phấn đấu đạt và duy trì các mục tiêu sau đây:
- 100% các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, PBGDPL các văn bản pháp luật mới thuộc phạm vi quản lý.
- 100% dự thảo các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL theo quy định được cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản QPPL tổ chức truyền thông từ khi lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng văn bản QPPL đến khi thông qua, ban hành văn bản QPPL.
- 100% các văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh mới ban hành được phổ biến rộng rãi đến các đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh của văn bản.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được trang bị kiến thức pháp luật theo lĩnh vực hoạt động chuyên ngành và các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của mình.
- 100% các trường học triển khai chương trình PBGDPL cho học sinh, sinh viên thông qua các chương trình giáo dục chính khoá và hoạt động ngoại khoá về các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, tập trung PBGDPL về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội, an ninh mạng, quyền trẻ em, nhằm giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của học sinh, sinh viên.
- Trên 80% người đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam và Nhà tạm giữ tại cơ quan Công an; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; người bị phạt tù được hưởng án treo; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; người được đặc xá, tha tù về cư trú, sinh sống tại địa phương; các đối tượng người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người đã chấp hành xong án phạt tù đang tại ngoại; người phải thi hành án dân sự  được phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, xử lý vi phạm hành chính, công tác tái hoà nhập cộng đồng.
- Ít nhất 70% người dân được tiếp cận, tìm hiểu pháp luật thông qua các cơ sở dữ liệu (như Cổng Pháp luật quốc gia, Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia,..) ứng dụng số, công nghệ số; 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân tham mưu thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, trong đó ít nhất 90% hoạt động tập huấn được thực hiện bằng hình thức trực tuyến. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sử dụng, khai thác các tiện ích, nền tảng, ứng dụng số PBGDPL tham gia đánh giá đạt 90%.
- Trên 80% Nhân dân trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hình thức phù hợp.
- 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL, đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, giảng viên dạy môn pháp luật được rà soát, củng cố, kiện toàn, cung cấp tài liệu, tập huấn, cập nhật thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin cần thiết để thực hiện công tác PBGDPL theo yêu cầu nhiệm vụ hằng năm.
[bookmark: bookmark42]3. Phạm vi, đối tượng của Đề án
3.1. Phạm vi 
[bookmark: bookmark43]Đề án được triển khai thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 trên phạm vi toàn tỉnh.
3.2. Đối tượng 
Đối tượng thụ hưởng của Đề án là toàn thể cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Trọng tâm là 04 nhóm đối tượng: 
(1) Người chưa thành niên và học sinh, sinh viên; 
(2) Cán bộ, công chức, viên chức; 
(3) Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; 
(4) Người đang chấp hành hình phạt tù tại Trại tạm giam và Nhà tạm giữ tại cơ quan Công an; người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện; người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; người bị phạt tù được hưởng án treo; người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; người được đặc xá, tha tù về cư trú, sinh sống tại địa phương; các đối tượng người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người đã chấp hành xong án phạt tù đang tại ngoại; người phải thi hành án dân sự.  
[bookmark: bookmark44]IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Trên cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 và xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2026 - 2030, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:
[bookmark: bookmark57]1. Các nhiệm vụ trọng tâm
1.1. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác PBGDPL. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của pháp luật và mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao hiểu biết pháp luật để thực hiện, bảo vệ các quyền theo đúng pháp luật
 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả công tác PBGDPL.
 Đưa công tác PBGDPL vào nội dung chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, khuyến khích xem xét kết quả thực hiện công tác PBGDPL như một tiêu chí tham khảo trong đánh giá, khen thưởng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.
[bookmark: bookmark58] Xây dựng môi trường tuân thủ pháp luật, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện tuyên truyền, PBGDPL đến Nhân dân.
1.2. Đổi mới nội dung, cách thức phối hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, công tác PBGDPL cấp xã
Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trong định hướng, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra công tác PBGDPL.
Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Hội đồng.
[bookmark: bookmark59]Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, liên thông giữa Hội đồng tỉnh với UBND cấp xã trong chỉ đạo, triển khai công tác PBGDPL.
1.3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL
Xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với công tác PBGDPL.
[bookmark: bookmark60]Nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng truyền thông, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khả năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội cho đội ngũ làm công tác PBGDPL.
1.4. Đổi mới mạnh mẽ công tác PBGDPL, trọng tâm là đổi mới nội dung, cách thức triển khai công tác PBGDPL theo hướng lấy người dân làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu của đối tượng thụ hưởng, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số
Đổi mới, đa dạng hóa nội dung PBGDPL theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, từng lĩnh vực pháp luật.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, mạng xã hội, tính năng tiện ích ứng dụng công nghệ số trong công tác PBGDPL.
[bookmark: bookmark61]Khuyến khích sáng kiến, mô hình PBGDPL mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.
1.5. Đảm bảo kinh phí cho công tác PBGDPL, trong đó, ưu tiên nguồn lực cho các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm triển khai công tác PBGDPL cho 03 nhóm đối tượng trọng tâm của Đề án
Bảo đảm đầy đủ, kịp thời cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PBGDPL. Bố trí, phân bổ và sử dụng hiệu quả kinh phí cho hoạt động PBGDPL, nhất là đối với các nhóm đối tượng trọng tâm của Đề án.
Khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội hóa, sự tham gia, hỗ trợ của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong triển khai hoạt động PBGDPL.
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark63]2. Giải pháp chủ yếu
2.1. Giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong thực hiện công tác PBGDPL
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, cơ quan quản lý nhà nước trong công tác PBGDPL; xác định công tác này là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng chính quyền; là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
[bookmark: bookmark69]- Trình HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện PBGDPL và tổ chức thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh.
- Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
- Tập trung triển khai các hoạt động PBGDPL theo cơ chế phối hợp liên ngành, đảm bảo sự tham gia và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về PBGDPL và các cơ quan có nội dung PBGDPL thuộc phạm vi quản lý; tăng cường sự phối hợp và chia sẻ trách nhiệm triển khai công tác PBGDPL.
- Tổ chức các hoạt động biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt trong chấp hành pháp luật thông qua tổ chức các diễn đàn, cuộc thi, động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân gương mẫu, điển hình trong tuân thủ, thực hiện pháp luật. Nhân rộng các sáng kiến về hình thức, mô hình, cách làm mới về PBGDPL hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu của người dân.
[bookmark: bookmark70]- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai công tác PBGDPL.
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark90]2.2. Giải pháp về nâng cao chất lương hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL 
- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp của Hội đồng theo hướng phân công rõ trách nhiệm và nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng, nhất là các thành viên của các Sở, ngành có trách nhiệm chính về PBGDPL cho nhóm đối tượng của Đề án để chỉ đạo, định hướng, triển khai các nhiệm vụ PBGDPL thuộc phạm vi quản lý được hiệu quả, sát thực tế.
- Cơ quan Thường trực Hội đồng phát huy vai trò và tập trung vào các nhiệm vụ hướng dẫn, điều phối, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Hội đồng, nhất là các nhiệm vụ chủ trì mang tính liên ngành, liên lĩnh vực, lĩnh vực pháp luật thiết yếu đối với người dân và nhóm đối tượng của Đề án (ưu tiên lĩnh vực pháp luật trọng tâm theo dõi thi hành pháp luật hàng năm) để đưa vào Kế hoạch hoạt động của Hội đồng; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả về PBGDPL theo từng nhóm đối tượng cụ thể, theo từng lĩnh vực pháp luật thiết yếu.
- Đổi mới cơ chế hoạt động của Hội đồng theo hướng đa chiều, phối hợp theo chiều rộng (giữa các thành viên của Hội đồng) và phối hợp theo chiều dọc (giữa Hội đồng tỉnh và UBND cấp xã) trong hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì.
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark99]2.3. Giải pháp về nguồn lực đảm bảo cho công tác PBGDPL
[bookmark: bookmark104]a) Nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL
[bookmark: bookmark105]Rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyên viên pháp luật trong quá trình triển khai nhiệm vụ PBGDPL; thực hiện kiện toàn đội ngũ này theo hướng tinh gọn, chỉ công nhận, duy trì hoạt động đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyên viên pháp luật thực sự có năng lực, tham gia thường xuyên và trách nhiệm.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyên viên pháp luật, người làm công tác PBGDPL theo hướng chuyên sâu, chuyên biệt cho từng nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế. Trang bị kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho đội ngũ này để thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức PBGDPL.
b) Kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL
Bảo đảm kinh phí phân bổ hằng năm cho hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tổ chức các hoạt động chung về PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
Bố trí kinh phí cho Sở Tư pháp - Cơ quan quản lý nhà nước về công tác PBGDPL để thực hiện nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, kiểm tra; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL, bồi dưỡng nghiệp vụ, biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ công tác PBGDPL.
Cân đối bố trí kinh phí cho các Sở, ngành và UBND cấp xã trong việc triển khai các hoạt động PBGDPL thuộc phạm vi quản lý. Ưu tiên hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động PBGDPL trực tiếp cho nhóm đối tượng trọng tâm của các Đề án.
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark109]2.4. Giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số
- Xây dựng, phát triển, tăng cường sử dụng nền tảng ứng dụng số hỗ trợ công tác quản lý và triển khai công tác PBGDPL với các tính năng chính, bao gồm: khảo sát trực tuyến, báo cáo, thống kê công tác PBGDPL; quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật…
- Xây dựng, phát hành tài liệu PBGDPL theo phương thức hiện đại (sổ tay điện tử, tờ gấp điện tử, tài liệu PBGDPL bằng hình ảnh, video, file âm thanh…) phù hợp với từng nhóm đối tượng.
- Nâng cấp, phát triển Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Sơn La, tích hợp các tính năng tiện ích ứng dụng công nghệ số (khảo sát trực tuyến, tra cứu thông tin pháp luật…)  giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm, truy cập, sử dụng tài liệu pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện. 
- Triển khai thông tin, PBGDPL trên ứng dụng mạng xã hội (facebook, zalo…), nâng cao khả năng tiếp cận, tương tác với người dân, doanh nghiệp.
- Triển khai thông tin, PBGDPL trên ứng dụng VNeID và các nền tảng số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; mở rộng kênh tiếp cận thông tin pháp luật.
- Đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác PBGDPL.
[bookmark: bookmark135]V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công trách nhiệm thực hiện Đề án
1.1. Đơn vị chủ trì thực hiện Đề án
Giao Sở Tư pháp là đơn vị chủ trì thực hiện Đề án và thực hiện các nhiệm vụ sau:
[bookmark: bookmark151]- Hàng năm, tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể và hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ và đạt các mục tiêu đề ra.
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]- Chủ trì, phối hợp với các cấp, ngành kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL.
[bookmark: bookmark154]- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; cán bộ, công chức tham gia PBGDPL ở cấp tỉnh.
[bookmark: bookmark155]- Tổ chức các hoạt động PBGDPL theo nội dung, giải pháp thực hiện Đề án; Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí, đề xuất UBND tỉnh phê duyệt và bố trí vào dự toán ngân sách hàng năm.
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark157][bookmark: bookmark160]- Tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, sơ kết hàng năm và tổng kết thực hiện Đề án; tổng hợp đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác PBGDPL.
[bookmark: bookmark161]1.2. Đơn vị phối hợp thực hiện Đề án
[bookmark: bookmark162]a) Các sở, ban, ngành
[bookmark: bookmark163]- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức triển khai thực hiện Đề án, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị.
[bookmark: bookmark164]- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm, đề xuất kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện.
[bookmark: bookmark165]- Bố trí cán bộ phụ trách công tác PBGDPL; lựa chọn, cử công chức có năng lực, chuyên môn tham gia làm báo cáo viên pháp luật và tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL.
b) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 
[bookmark: bookmark167]Chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, tích cực vận động Nhân dân tự giác tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật của tổ chức mình; vận động, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia và hỗ trợ hoạt động PBGDPL; đẩy mạnh giám sát các hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
c) Đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ 
- Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, xác định nội dung trọng tâm, thời điểm cao điểm, hình thức tuyên truyền phù hợp; chỉ đạo việc tuyên truyền gắn với công tác dân vận, vận động Nhân dân tham gia tìm hiểu, chấp hành pháp luật; phối hợp giới thiệu, nhân rộng gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; 
- Chỉ đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về PBGDPL; trong đó ưu tiên những nội dung quan trọng, lựa chọn thời lượng và thời điểm phát sóng/đăng tải vào khung giờ phù hợp để thu hút đông đảo người xem.
d) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 
[bookmark: bookmark166]Chỉ đạo, hướng dẫn việc PBGDPL cho cán bộ và Nhân dân thông qua các hoạt động điều tra, truy tố xét xử; quan tâm tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ kiểm sát viên, thẩm phán về phương pháp, kỹ năng PBGDPL.
[bookmark: bookmark168]đ) UBND các xã, phường
[bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170]- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Đề án; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
[bookmark: bookmark171]- Tổ chức các hoạt động PBGDPL dưới các hình thức, biện pháp phù hợp; trong đó ưu tiên tập trung vào những vấn đề nóng được xã hội quan tâm, các đối tượng trọng tâm của Đề án trên địa bàn quản lý.
[bookmark: bookmark172]- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở.
[bookmark: bookmark173]- Đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án tại địa phương, bố trí kinh phí cho công tác PBGDPL và đảm bảo các mức chi theo Nghị quyết số 132/2025/NQ-HĐND ngày 20 tháng 9 năm 2025 của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sơn La.
[bookmark: bookmark174]- Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác PBGDPL.
2. Tiến độ thực hiện Đề án
[bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark178]Đề án được thực hiện trong 05 năm, từ năm 2026 đến năm 2030 và chia làm 02 giai đoạn, cụ thể như sau:
[bookmark: bookmark179]2.1. Giai đoạn 1: Năm 2026 - 2028
[bookmark: bookmark180]- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án. 
- Hoàn thiện chính sách hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện PBGDPL.
[bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182]- Tổ chức điều tra, khảo sát về nhận thức pháp luật và nhu cầu tìm hiểu pháp luật phục vụ cho việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: bookmark183][bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark184]- Mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác PBGDPL.
[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187]- Sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án.
2.2. Giai đoạn 2: Năm 2029 - 2030
- Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đã được HĐND tỉnh ban hành; đánh giá hiệu quả thực tế và tác động của chính sách đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia công tác PBGDPL.

- Hoàn thiện và áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL tại các Sở, ngành, địa phương.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; tích hợp, khai thác hiệu quả các nền tảng, cơ sở dữ liệu, ứng dụng truyền thông số, mạng xã hội.
- Tổng kết, khen thưởng những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho việc thực hiện Đề án.
[bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark193]3. Kinh phí thực hiện Đề án
[bookmark: bookmark197][bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark201]- Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án: khoảng 9,48 tỷ đồng.
- Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp hiện hành; nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
- Tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án có liên quan đã được phê duyệt để thực hiện Đề án.
4. Dự kiến hiệu quả của Đề án
[bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205][bookmark: bookmark203][bookmark: bookmark202]4.1. Đối với công tác quản lý nhà nước về PBGDPL
Việc triển khai thực hiện Đề án góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PBGDPL; vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL.
Việc đổi mới nội dung theo hướng đa dạng, chủ động, phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời nắm bắt và đáp ứng các vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, thông tin, đẩy mạnh truyền thông về chính sách trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Đề án góp phần quan trọng trong việc tăng cường sự gắn kết giữa PBGDPL với công tác xây dựng, thi hành pháp luật.
Việc đổi mới, đa dạng các hình thức PBGDPL, nhất là việc đổi mới các hình thức PBGDPL mới, hiện đại trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, Đề án góp phần đưa hoạt động PBGDPL trở nên sinh động, mới mẻ, sáng tạo, hấp dẫn, thuận tiện, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhiều đối tượng.
Ngoài ra, việc Đề án hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, với những tiêu chí đánh giá thực tiễn đầu vào và kết quả đầu ra của hoạt động PBGDPL là cách làm hay, giúp tập trung nguồn lực, nắm bắt nhu cầu từ đó đưa ra các giải pháp, chính sách phổ biến pháp luật được dễ dàng hơn. Đồng thời, giúp thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo phương thức làm việc mới trong công tác PBGDPL theo tiêu chí nhanh chóng, phù hợp, tiết kiệm và chi phí thấp nhất.
[bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark207]4.2. Đối với xã hội và người dân
Việc hoàn thành các mục tiêu đề ra, Đề án sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; giảm bớt tình trạng khiếu nại, tố cáo, nâng cao trách nhiệm cho cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; giúp giảm đáng kể tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật trong cộng đồng. Góp phần quan trọng giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.
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	Xây dựng, phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật theo phương thức hiện đại (sổ tay điện tử, tờ gấp điện tử, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình ảnh, video, file âm thanh…)
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	Các cơ quan, đơn vị             có liên quan
	Hàng năm
	Tài liệu được                            cấp phát, sử dụng

	4.6
	Nâng cấp, phát triển Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Sơn La, tích hợp các tính năng tiện ích ứng dụng công nghệ số
	Sở Tư pháp
	Sở Khoa học và                    Công nghệ; các cơ quan, đơn vị liên quan
	Năm 2026
	Trang thông tin                    được nâng cấp

	4.7
	Triển khai thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật trên ứng dụng VNeID và các nền tảng số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương
	Công an tỉnh
	Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị liên quan
	Hàng năm
	Thông tin                         được phổ biến

	5
	Tăng cường kinh phí thực hiện các hoạt động PBGDPL, trong đó ưu tiên nhóm đối tượng trọng tâm của Đề án
	
	
	

	5.1
	Đảm bảo kinh phí cho hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Hàng năm
	Kinh phí                        được đảm bảo

	5.2
	Xây dựng dự toán, bố trí, phân bổ kinh phí cho công tác PBGDPL theo phân cấp ngân sách
	Các sở, ban, ngành; UBND cấp xã
	Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
	Hàng năm
	Kinh phí cho công tác PBGDPL được cấp

	5.3
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động PBGDPL trực tiếp cho nhóm đối tượng trọng tâm của Đề án.
	Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ
	Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan 
	Hàng năm
	Kinh phí công tác PBGDPL cho các nhóm đối tượng trọng tâm được cấp




ỦY BAN NHÂN DÂN   TỈNH  SƠN LA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập  -   Tự do  -   Hạnh phúc    

Số:  919 /QĐ - UBND                      Sơn La , ngày  13   tháng  4   năm 202 6  

    QUYẾT ĐỊNH   Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến,   giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh   Sơn La   giai đoạn 2026   -   2030”     ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  SƠN LA   Căn cứ Luật Tổ chức  C hính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;   Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;    Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ - CP ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Chính   phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục  pháp luật;    Căn cứ Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Hội nghị  lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và  hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;     Căn cứ Nghị quyết số 66 - NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của Bộ Chính  trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển  đất nước trong kỷ nguyên mới;    Căn cứ Kết luận số 80 -   KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về  việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh  đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp  hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;    Căn cứ Chương trình hành động số 18 - CTr/TU ngày 10 tháng 01 năm 2023  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27 - NQ/TW ngày 09 tháng  11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn  thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;    Căn cứ Kế hoạch số 342 - KH/TU ngày 05 tháng 6 năm 2025 của Ban Thường   vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 66 - NQ/TW ngày 30 tháng 4 năm 2025 của  Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu  phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới;    Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 76/TTr - STP ngày 26  tháng 3 năm 2026.    QUYẾT ĐỊNH:   Điều 1.   Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ  biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2026  -   2030”  (có Đề  án kèm theo).  

